
STT Nội Dung Họ và tên Đơn vị

A  LỨA TUỔI TRẺ

I

 Cá nhân nữ

HCV  Huỳnh Thị Hoàng Thắm Huyện Tánh Linh

HCB  Lê Thị Trúc Quyên Huyện Hàm Thuận Bắc

HCĐ  Nguyễn Diệu Thảo Huyện Hàm Tân

HCĐ  Trịnh Thị Tuyết Nhi Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

 Cá nhân nam

HCV  Trần Hồ Nhân Văn Huyện Tánh Linh

HCB  Trần Văn Hậu Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

HCĐ  Võ Trịnh Công Huy Cty TNHH Thái Dương

HCĐ  Trần Đức Anh Huyện Hàm Thuận Nam

 Đôi nam, nữ

 Trần Hồ Nhân Văn

 Lê Nguyễn Yến Thi

 Huỳnh Hải Đăng

 Lê Thị Trúc Quyên

 Trần Văn Hậu

 Nguyễn Ngọc Ánh Nguyệt

 Cao Huỳnh Nam

 Nguyễn Thị Cẩm Ly

 Đồng đội nữ

 Huỳnh Thị Hoàng Thắm

 Lê Nguyễn Yến Thi

 Huỳnh Thị Hoàng Quyên

 Nguyễn Thị Thanh Trúc

 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

 Lê Thị Trúc Quyên

 Nguyễn Trần Thanh Trúc

 Phạm Như Ý

 Trần Thị Mỹ Vi

 Phan Thiên Cát Tường

 Nguyễn Thị Phương Trinh

 Võ Gia Hân

 Đồng đội nam

 Nguyễn Bảo Khang

 Đinh Hữu Bảo

 Mai Thế Hiển

 Trần Văn Hậu

 Trịnh Hoàng Đức

 Trần Đức Dự

II

Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

Huyện Tánh Linh

Huyện Hàm Thuận Bắc

Cty TNHH Thái Dương

Cty TNHH Thái Dương

Huyện Tánh Linh

Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

BẢNG KẾT QUẢ
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Huyện Tánh Linh

Huyện Hàm Thuận Bắc

 Quyền Lứa tuổi: 9 - 11 tuổi
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HCĐ

HCĐ

HCV

Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

HCB
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 Quyền Lứa tuổi: 12 - 14 tuổi

HCV

2
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HCĐ

HCĐ

HCV
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5

HCB



 Cá nhân nữ

HCV  Trương Thị Mai Quỳnh Huyện Tánh Linh

HCB  Dương Thị Trúc Ngân Huyện Hàm Thuận Bắc

HCĐ  Lương Thị Hương Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

HCĐ  Võ Thu Huyền Cty TNHH Thái Dương

 Cá nhân nam

HCV  Lê Gia Phương Huyện Tánh Linh

HCB  Lương Thiên Phú Huyện Hàm Tân

HCĐ  Phạm Quốc Linh Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

HCĐ  Huỳnh Trương Hải Đăng Huyện Hàm Thuận Bắc

 Đôi nam, nữ

 Trương Thị Mai Quỳnh

 Lại Đình Quý

 Bùi Thị Tuyết Nhi

 Lê Nhật Huy

 Huỳnh Trương Hải Đăng

 Dương Thị Trúc Ngân

 Phạm Quốc Linh

 Lê Minh Quyên

 Đồng đội nữ

 Trần Thị Nhã Phương

 Lê Bảo Hân

 Trần Thái Hải Triều

 Võ Thu Huyền

 Bùi Thị Tuyết Nhi

 Lê Nguyễn Yến Vi

 Lương Thị Hương

 Võ Thị Hải Hà

 Nguyễn Thị Hoài Thương

 Dương Thị Út Diệu

 Dương Thị Trúc Ngân

 Nguyễn Thị Diệu Hương

 Đồng đội nam

 Lê Gia Phương

 Lại Đình Quý

 Nguyễn Tấn Phát

 Phạm Quốc Linh

 Nguyễn Thành Tài

 Trương Thái Phương

 Nguyễn Anh Đạt

 Trần Đặng Hoàng Anh

 Nguyễn Xuân Thanh

 Trần Ngô Gia Hân

 Phan Trương Trung Hiếu

 Huỳnh Trương Hải Đăng

III

Cty TNHH Thái Dương

Huyện Tánh Linh

Huyện Hàm Thuận Bắc

Huyện Tánh Linh

Cty TNHH Thái Dương

Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

Huyện Hàm Thuận Bắc

Huyện Tánh Linh

Cty TNHH Thái Dương

Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

Huyện Hàm Thuận Bắc

Cty TNHH Nhà Lộc PhúcHCĐ

 Quyền Lứa tuổi: 15 - 17 tuổi
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 Cá nhân nữ

HCV  Võ Khai Nguyên Huyện Tánh Linh

HCB  Phạm Thảo Nguyên Cty TNHH Thái Dương

HCĐ  Hoàng Thị Tường Vy Thị xã Lagi

HCĐ  Trần Ý Phương Trâm Huyện Tuy Phong

 Cá nhân nam

HCV  Phạm Văn Hoàng Nam Huyện Tánh Linh

HCB  Phan Xuân Trãi Huyện Hàm Tân

HCĐ  Trần Minh Thạch Huyện Hàm Thuận Nam

HCĐ  Bùi Văn Nhân Cty TNHH Thái Dương

 Đôi nam, nữ

 Nguyễn Ngọc Huy

 Võ Khai Nguyên

 Phan Xuân Trãi

 Nguyễn Thị Hồng Phúc

 Trần Nguyễn Hoàng Việt

 Hoàng Thị Tường Vy

 Nguyễn Thị Thu Thương

 Lý Chí Tường

 Đồng đội nữ

 Võ Khai Nguyên

 Trần Phương Nhung

 Nguyễn Thị Như Ý

 Trần Võ Thị Mỹ Quyên

 Nguyễn Thị Quỳnh Như

 Đoàn Thị Ngọc Quyến

 Đinh Thị Thùy Duyên

 Nguyễn Thị Thu Thương

 Huỳnh Nhật Vy

 Lê Mỹ Phường

 Bạch Thị Tuyết Mai

 Hoàng Thị Tường Vy

 Đồng đội nam

 Nguyễn Ngọc Huy

 Phạm Văn Hoàng Nam

 Trần Minh Tú

 Thông Diệp Tấn

 Lý Chí Tường

 Phan Ngọc Hảo

 Bùi Văn Nhân

 Huỳnh Trọng Tâm

 Nguyễn Tấn Phước

IV

Cá nhân nữ

HCV  Nguyễn Thị Hồng Huyện Tánh Linh

HCB  Đoàn Thị Như Thảo Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

Thị xã Lagi

Huyện Tánh Linh

Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

Huyện Tánh Linh

Huyện Hàm Tân

Cty TNHH Thái Dương

Huyện Tánh Linh

Thị xã Lagi

Cty TNHH Thái Dương

Cty TNHH Nhà Lộc PhúcHCĐ

HCĐ

4

5

HCV

HCB

HCĐ

Quyền lứa tuổi vô địch
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HCĐ  Nguyễn Tú Anh Cty TNHH Thái Dương

 Cá nhân nam

HCV  Lê Công Anh Tấn Huyện Tánh Linh

HCB  Trương Văn Thưởng Cty TNHH Thái Dương

HCĐ  Nguyễn Bá Nghĩa Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

 Đôi nam, nữ

 Lê Công Anh Tấn

 Nguyễn Thị Hồng

 Nguyễn Bá Nghĩa

 Đoàn Thị Như Thảo

Hạng cân:  30kg

HCV  Nguyễn Mỹ Kim Tài Huyện Tuy Phong

HCB  Nguyễn Thị Thanh Trúc Huyện Hàm Thuận Nam

HCĐ  Trần Thị Mỹ Vi Cty TNHH Thái Dương

HCĐ  Nguyễn Ngọc Ánh Nguyệt Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

Hạng cân:  32kg

HCV  Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Huyện Hàm Thuận Bắc

HCB  Nguyễn Thị Hồng Anh Huyện Hàm Tân

HCĐ  Phan Hồng Thùy Nguyên Cty TNHH Thái Dương

HCĐ  Huỳnh Thị Hoàng Quyên Huyện Tánh Linh

Hạng cân:  35kg

HCV  Nguyễn Kỳ Tâm Huyện Hàm Tân

HCB  Lê Nguyễn Yến Thi Huyện Tánh Linh

HCĐ  Trịnh Thị Tuyết Nhi Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

HCĐ  Lê Võ Thùy Trâm Huyện Hàm Thuận Nam

Hạng cân:  37kg

HCV  Phạm Như Ý Cty TNHH Thái Dương

HCB  Huỳnh Thị Hoàng Thắm Huyện Tánh Linh

Hạng cân:  trên 37kg

HCV  Lê Thị Trúc Quyên Huyện Hàm Thuận Bắc

HCB  Trần Thị Ngọc Như Huyện Tánh Linh

HCĐ  Võ Gia Hân Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

HCĐ  Nguyễn Trần Thanh Trúc Cty TNHH Thái Dương

2

Hạng cân:  32kg

HCV  Trần Nguyên Danh Huyện Hàm Thuận Bắc

HCB  Võ Trịnh Công Huy Cty TNHH Thái Dương

HCĐ  Võ Châu Mạnh Long Cty TNHH XD Thành Công

HCĐ  Nguyễn Ngọc Thiện Nhân Huyện Hàm Tân

Hạng cân:  35kg

HCV  Trần Anh Minh Thị xã Lagi

HCB  Trịnh Hoàng Đức Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

HCĐ  Đinh Hữu Bảo Huyện Tánh Linh

Huyện Tánh Linh

 Cá nhân Nam
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 B. Đối kháng ( LT dưới 12 )

1. Cá nhân Nữ
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HCĐ  Cao Huỳnh Nam Cty TNHH Thái Dương

Hạng cân:  38kg

HCV  Đoàn Đình Công Tp.Phan Thiết

HCB  Phạm Phức Lợi Huyện Hàm Tân

HCĐ  Huỳnh Thanh Tình Cty TNHH Thái Dương

Hạng cân:  41kg

HCV  Phạm Anh Hào Tp.Phan Thiết

HCB  Nguyễn Duy Nhật Thị xã Lagi

HCĐ  Trương Vĩnh Khôi Huyện Tuy Phong

Hạng cân: trên 41kg

HCV  Cao Xuân Phú Tp.Phan Thiết

HCB  Phan Văn Anh Khoa Thị xã Lagi

HCĐ  Nguyễn Duy Tiên Huyện Hàm Tân

HCĐ  Trần Đức Dự Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

C  Đối kháng ( LT 12 - 14 )

1

Hạng cân:  33kg

HCV  Nguyễn Thị Thanh Thảo Huyện Hàm Tân

HCB  Nguyễn Phan Bích Thư Huyện Hàm Thuận Nam

HCĐ  Nguyễn Như Quỳnh Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

HCĐ  Thới Thị Thủy Tiên Cty TNHH Thái Dương

Hạng cân:  37kg

HCV  Lê Nguyễn Hoài Thương Thị xã Lagi

HCB  Phan Thị Hồng Anh Huyện Tánh Linh

HCĐ  Nguyễn Trần Diệu Thiện Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

HCĐ  Nguyễn Thị Quỳnh Hương Huyện Hàm Tân

Hạng cân:  41kg

HCV Nguyễn Ngọc Yến Thi Huyện Đức Linh

HCB  Hồ Thị Hồng Loan Thị xã Lagi

HCĐ  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Cty TNHH XD Thành Công

HCĐ  Phạm Thị Bích Phượng Huyện Hàm Tân

Hạng cân:  44kg

HCV  Phạm Thị An Thị xã Lagi

HCB  Nguyễn Thị Thùy Dương Huyện Hàm Tân

HCĐ  Lê Nguyễn Yến Vi Cty TNHH Thái Dương

HCĐ  Lê Minh Quyên Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

Hạng cân:  47kg

HCV  Phạm Thị Mỹ Thương Huyện Tánh Linh

HCB  Trần Ngọc Anh Huyện Tuy Phong

HCĐ  Lê Thị Phương Trâm Huyện Hàm Tân

HCĐ  Trần Thị Kim Bình Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

Hạng cân:  52kg

HCV  Trần Thị Kim Ngân Huyện Hàm Thuận Nam

HCB  Trần Nguyễn Nhã Phương Huyện Tánh Linh
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HCĐ  Nguyễn Thái Phi Tuyết Huyện Tuy Phong

HCĐ  Trương Thị Minh Hiếu Thị xã Lagi

Hạng cân:  trên 52kg

HCV  Lê Thị Song Hương Huyện Đức Linh

HCB  Phan Đặng Thanh Trà Huyện Hàm Thuận Nam

HCĐ  Nguyễn Thị Diệu Hương Huyện Hàm Thuận Bắc

HCĐ  Trần Thị Mỹ Uyên Huyện Hàm Tân

2

Hạng cân:  37kg

HCV  Nguyễn Phạm Đức Chính Huyện Hàm Thuận Nam

HCB  Phạm Thanh Nhã Cty TNHH Thái Dương

HCĐ  Nguyễn Tấn Phát Huyện Tánh Linh

HCĐ  Lương Thiên Phú Huyện Hàm Tân

Hạng cân:  41kg

HCV  Lê Quốc Danh Huyện Đức Linh

HCB  Trần Quốc Vượng Huyện Hàm Thuận Nam

HCĐ  Võ Văn Phước Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

HCĐ  Nguyễn Thành Hùng Huyện Hàm Tân

Hạng cân:  45kg

HCV  Võ Đức Trọng Huyện Hàm Tân

HCB  Hồ Văn Khoa Huyện Tánh Linh

HCĐ  Nguyễn Văn Linh Huyện Đức Linh

HCĐ  Nguyễn Xuân Thanh Cty TNHH Thái Dương

Hạng cân:  49kg

HCV  Trần Văn Phước Thị xã Lagi

HCB  Nguyễn Huy Phương Cty TNHH XD Thành Công

HCĐ  Nguyễn Duy Nguyên Huyện Hàm Tân

HCĐ  Lê Gia Phương Huyện Tánh Linh

Hạng cân:  51kg

HCV  Phan Minh Triều Huyện Hàm Tân

HCB  Trương Văn Vinh Thị xã Lagi

HCĐ  Bùi Nguyễn Mạnh Quân Cty TNHH Thái Dương

Hạng cân:  55kg

HCV  Lại Đình Quý Huyện Tánh Linh

HCB  Huỳnh Trương Hải Đăng Huyện Hàm Thuận Bắc

HCĐ  Vũ Minh Vương Huyện Tuy Phong

HCĐ  Phạm Đại Dương Cty TNHH Thái Dương

Hạng cân:  trên 55kg

HCV  Trần Đặng Hoàng Anh Cty TNHH Thái Dương

HCB  Lê Văn Hậu Huyện Tuy Phong

HCĐ  Phạm Nhật Duy Huyện Hàm Thuận Bắc

HCĐ  Lê Duy Trung Huyện Hàm Thuận Nam

D  Đối kháng ( LT 15 - 17 )

1 Cá nhân Nữ

Hạng cân:  42kg

HCV  Nguyễn Thị Thúy Kiều Huyện Tánh Linh
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HCB  Nguyễn Thị Kim Tiền Cty TNHH Thái Dương

HCĐ  Nguyễn Thị Trúc Linh Cty TNHH XD Thành Công

HCĐ  Đinh Thị Thùy Duyên Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

Hạng cân:  44kg

HCV  Thới Thị Kiều Duyên Huyện Tánh Linh

HCB  Lê Mỹ Phường Thị xã Lagi

HCĐ  Huỳnh Nhật Vy Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

HCĐ  Lê Thị Mỹ Hà Huyện Hàm Tân

Hạng cân:  49kg

HCV  Phan Thị Yến Lam Thị xã Lagi

HCB  Trần Phương Nhung Huyện Tánh Linh

HCĐ  Trần Võ Thị Mỹ Quyên Cty TNHH Thái Dương

HCĐ  Đinh Thị Thủy Tiên Thị xã Lagi

Hạng cân:  52kg

HCV  Trương Kim Hoàng Huyện Tánh Linh

HCB  Lê Thị Hồng Linh Huyện Hàm Tân

HCĐ  Mai Thị Kiều Loan Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

Hạng cân:  55kg

HCV  Đoàn Ngọc Bảo Hân Huyện Tánh Linh

HCB  Bạch Thị Tuyết Mai Thị xã Lagi

HCĐ  Phạm Thảo Nguyên Cty TNHH Thái Dương

HCĐ  Bùi Thanh Hiếu Huyện Hàm Tân

Hạng cân:  trên 55kg

HCV  Nguyễn Thị Huệ Huyện Tánh Linh

HCB  Lương Thị My Phượng Huyện Hàm Tân

HCĐ  Phan Thị Ngọc Oanh Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

2

Hạng cân:  45kg

HCV  Hồ Văn Đăng Cty TNHH XD Thành Công

HCB  Bùi Văn Nhân Cty TNHH Thái Dương

HCĐ  Trần Văn Đức Huyện Hàm Tân

Hạng cân:  48kg

HCV  Nguyễn Minh Tuệ Huyện Hàm Tân

HCB  Trần Bảo An Tp.Phan Thiết

HCĐ  Đặng Tú Bình Huyện Hàm Thuận Nam

HCĐ  Nguyễn Tấn Phước Cty TNHH Thái Dương

Hạng cân:  51kg

HCV  Hồ Anh Tuấn Tp.Phan Thiết

HCB  Phan Xuân Trãi Huyện Hàm Tân

HCĐ  Tô Phước Thông Cty TNHH XD Thành Công

Hạng cân:  55kg

HCV  Bùi Hoài Long Huyện Hàm Tân

HCB  Nguyễn Văn Chương Cty TNHH XD Thành Công

HCĐ  Huỳnh Trọng Tâm Cty TNHH Thái Dương

Hạng cân:  59kg

HCV  Nguyễn Thái Hòa Huyện Đức Linh
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HCB  Nguyễn Ngọc Huy Huyện Tánh Linh

Hạng cân: 63kg

HCV  Đỗ Văn Nhân Huyện Hàm Tân

HCB  Huỳnh Phan Minh Lợi Huyện Tánh Linh

E  Đối kháng ( LT VĐ )

Hạng cân:  54kg

HCV  Mai Thế Vinh Huyện Tánh Linh

HCB  Nguyễn Hữu Lợi Cty TNHH Thái Dương

HCĐ  Nguyễn Bá Tài Tp.Phan Thiết

HCĐ  Hồ Hoàng Anh Huyện Hàm Thuận Nam

Hạng cân:  58kg

HCV  Huỳnh Hữu Quốc Bảo Huyện Hàm Tân

HCB  Lê Quốc Dưỡng Huyện Đức Linh

HCĐ  Nguyễn Bảo Danh Huyện Hàm Thuận Nam

Hạng cân:  62kg

HCV  Phan Quốc Khánh  Huyện Tánh Linh

HCB  Nguyễn Hoàng Phi Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

HCĐ  Nguyễn Đức Tiến Huyện Hàm Tân

Hạng cân:  68kg

HCV  Kiều Tuấn Anh Huyện Hàm Thuận Bắc

HCB  Nguyễn Hữu Hạnh Thị xã Lagi

HCĐ  Phạm Đức Bảo Huyện Hàm Thuận Nam

Hạng cân:  trên 74kg

HCV  Nguyễn Trường Chinh Huyện Tánh Linh

HCB  Trần Thanh Uy Huyện Hàm Tân

HCĐ  Lý Thành Long Cty TNHH Nhà Lộc Phúc

HCĐ  Đỗ Xuân Hậu Cty TNHH Thái Dương
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